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I. Môi trường kinh doanh: Môi trường 
kinh doanh (MTKD) doanh nghiệp được hiểu 
là bao gồm toàn bộ những nhân tố liên quan 
tới kinh tế, chính trị, hành chính, cơ sở hạ 
tầng làm tác động đến toàn bộ hoạt động của 
doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh được 
cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau phụ thuộc 
vào tính chất, đặc điểm cũng như phạm vi hoạt 
động kinh doanh của từng doanh nghiệp. 

Xét theo mức độ tác động của môi trường 
đến sản xuất và quản trị doanh nghiệp, 
MTKD được chia làm ba loại: môi trường vĩ 
mô (cấp độ nền kinh tế quốc dân), môi trường 

tác nghiệp (cấp độ ngành) và môi trường nội 
bộ (cấp độ doanh nghiệp).

Tóm tắt 
Xu thế toàn cầu hoá đã và đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với mọi quốc gia 

trong quá trình hội nhập. Cái lợi thì có nhiều, nhưng những khó khăn, bất lợi cũng không 
phải là ít. Nguyên nhân chủ yếu là do môi trường kinh doanh liên tục có nhiều thay đổi, đa 
dạng và phức tạp, nhất là môi trường kinh doanh quốc tế. Thực tế cho thấy, sau hơn 7 năm 
tham gia vào “sân chơi” lớn – WTO, các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên phải đối 
mặt với nhiều thách thức mới và một loạt các rủi ro vốn có từ môi trường kinh doanh quốc 
tế đã trở thành bài học đắt giá cho các doanh nghiệp Việt Nam. 

Bài viết này không ngoài mục đích làm rõ các cấp độ của môi trường kinh doanh, phân 
tích các nhân tố tố tác động đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp giai đoạn hậu 
WTO, lý giải những mặt tích cực, những hạn chế của quá trình hội nhập mang lại. Trên cơ 
sở đó giúp các nhà hoạch định chính sách phía Việt Nam và bản thân các doanh nghiệp có 
sự chuẩn bị tốt hơn trong việc nghiên cứu thị trường, tiềm lực để thực hiện thành công các 
thương vụ lớn, đặc biệt là công tác quản trị và phòng ngừa, hạn chế rủi ro.
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 Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố nằm 
bên ngoài tổ chức, định hướng và có ảnh 
hưởng đến các môi trường tác nghiệp và môi 
trường nội bộ, tạo ra các cơ hội và nguy cơ 
đối với doanh nghiệp.Trong môi trường vĩ 
mô, các yếu tố môi trường bao gồm: (1) Các 
yếu tố kinh tế; (2) Các yếu tố chính trị và 
pháp luật; (3) Các yếu tố văn hoá- xã hội; (4) 
Dân số - lao động; (5) Các yếu tố tự nhiên; 
(6) Các yếu tố môi trường quốc tế; (7) Các 
yếu tố công nghệ.

Môi trường tác nghiệp là môi trường bao 
hàm các yếu tố bên ngoài tổ chức, định hướng 
sự cạnh tranh trong ngành. Môi trường tác 
nghiệp được xác định đối với một ngành công 
nghiệp cụ thể, với tất cả các doanh nghiệp 
trong ngành chịu ảnh hưởng của môi trường 
tác nghiệp trong ngành đó. Trong môi trường 
tác nghiệp, các yếu tố môi trường bao gồm: 
(1) Sức ép và yêu cầu của khách hàng; (2) 
Các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn; (3) 
Người cung ứng nguyên vật liệu; (4) Các sản 
phẩm thay thế sản phẩm của doanh nghiệp 
đang sản xuất; (5) Các quan hệ liên kết, kinh 
doanh khác.

 
Hình 1: Các loại hình của môi trường  

kinh doanh

Môi trường nội bộ bao hàm các yếu tố 
bên trong của doanh nghiệp. Các yếu tố môi 

trường nội bộ bao gồm: (1) Nguồn nhân lực; 
(2) Văn hóa của doanh nghiệp; (3) Sản xuất; 
(4) Tài chính; (5) Nghiên cứu và phát triển; 
(6) Marketing.

Ba mức độ điều kiện môi trường này được 
định nghĩa với mối tương quan của chúng 
được minh họa ở sơ đồ trên.

 Xét theo quá trình kinh doanh của doanh 
nghiệp, MTKD có thể chia thành môi trường 
bên trong và môi trường bên ngoài.

Môi trường bên trong bao gồm toàn bộ 
các yếu tố nội tại trong một doanh nghiệp nhất 
định như: văn hóa doanh nghiệp, sứ mạng, 
mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức kỹ thuật 
nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp kết hợp các 
yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt hiệu 
quả cao. 

Môi trường bên ngoài là tổng thể các 
quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội tác động đến 
hoạt động của doanh nghiệp. Đó chính là các 
yếu tố liên quan tới: pháp luật, chính trị, khách 
hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác...

Với cách hiểu như vậy, nhiều khi môi 
trường vĩ mô và môi trường tác nghiệp kết 
hợp với nhau và được gọi là môi trường bên 
ngoài. Doanh nghiệp kinh doanh trong môi 
trường nào thì thích ứng với môi trường đấy 
và thường môi trường bên trong sẽ phải thích 
nghi với môi trường bên ngoài.

Xét theo phạm vi hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp, MTKD có thể chia 
thành môi trường kinh doanh quốc gia và môi 
trường kinh doanh quốc tế.

Môi trường kinh doanh quốc tế là tổng hoà 
các môi trường quốc gia của các nước, trong 
đó môi trường quốc gia gồm có môi trường 
chính trị, pháp luật, môi trường kinh tế, môi 
trường văn hoá. 
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Môi trường kinh doanh quốc gia là tổng 
hoà các yếu tố liên quan tới kinh tế, chính trị, 
pháp luật, văn hoá của quốc gia đó. Thường 
thì môi trường kinh doanh quốc gia cũng 
chịu nhiều tác động mạnh mẽ từ môi trường 
đầu tư và thương mại quốc tế cùng với xu 
hướng chủ đạo là quá trình toàn cầu hoá nền 
kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp 
trên toàn cầu.

So với môi trường kinh doanh quốc gia, 
môi trường kinh doanh quốc tế có nhiều điểm 
khác biệt so với môi trường kinh doanh quốc 
gia, có ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp tới 
các quyết định của doanh nghiệp về sử dụng 
các nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp. 
Vì khoảng cách không gian, địa lý cách xa 
nhau, phong tục tập quán ở mỗi nước cũng 
khác nhau, các doanh nghiệp khó kiểm soát 
được các yếu tố của môi trường kinh doanh 
quốc tế. Do vậy, mức độ thành công của doanh 
nghiệp phần lớn phụ thuộc vào mức độ thích 
nghi với môi trường này như thế nào và khả 
năng kiểm soát các yếu tố tác động ra sao.

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới MTKD 
của doanh nghiệp Việt Nam hậu WTO

1. Sự thay đổi của môi trường quốc tế ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh 
quốc tế của các doanh nghiệp

Thứ nhất, môi trường pháp lý và các rào 
cản thương mại: Khi mở rộng kinh doanh 
sang thị trường mới, các doanh nghiệp Việt 
Nam phải đối mặt với các rào cản thương mại 
quốc tế.Thực chất, các rào cản thương mại 
đều giống nhau ở hệ quả là cản trở dòng chảy 
của hàng hóa xuất khẩu, vì thế chúng được gọi 
là “rào cản”, bao gồm:

    + Các quy định về tiêu chuẩn chất lượng 
đối với hàng hoá nhập khẩu như: tiêu chuẩn 
kỹ thuật, tiêu chuẩn về lao động, tiêu chuẩn 

môi trường và biện pháp vệ sinh dịch tễ… 
nhằm buộc các nhà sản xuất nâng cao chất 
lượng hàng hoá, bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng. Mỗi chuyện sẽ không có gì bàn cãi 
thêm nếu như phía đối tác tuân thủ các điều 
khoản và các cam kết như đã đàm phán trong 
hiệp định. Tuy nhiên, trên thực tế, một số 
nước phát triển như Mỹ, các nước EU đã đơn 
phương áp đặt các tiêu chuẩn cao quá mức 
nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước. Đây 
chính là nguyên nhân dẫn đến hàng hoá các 
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam 
không đạt tiêu chuẩn sẽ bị áp dụng các biện 
pháp nghiêm ngặt, bị tiêu huỷ hoặc cấm nhập 
khẩu. Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường các nước phát triển chủ yếu là nông sản 
nên rất dễ vướng vào các loạt rào cản thuộc về 
tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ, còn hàng dệt may, 
da giày, thủ công mỹ nghệ dễ vướng vào các 
rào cản thuộc về tiêu chuẩn lao động và môi 
trường.

+ Quy định nguồn gốc xuất xứ của hàng 
hoá: Khi ký kết các hiệp định thương mại, các 
bên thường dành cho nhau những ưu đãi, hoặc 
một số nước áp dụng “chế độ thuế quan ưu 
đãi phổ cập - GSP”, khi họ nhập khẩu một số 
loại hàng hoá từ các nước đang phát triển, kèm 
theo điều kiện ràng buộc về nguồn gốc xuất xứ 
(C/O). Đây cũng là một rào cản mới, các doanh 
nghiệp kinh doanh có liên quan đến mặt hàng 
và thị trường được hưởng ưu đãi cần nắm được 
thông tin để không bỏ qua cơ hội đáng được 
hưởng. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng, hiện nay, 
những hàng hoá mà Việt Nam đang xuất khẩu 
sang thị trường các nước phát triển nằm trong 
quy định nói trên, có nguồn gốc thuần tuý từ 
Việt Nam là rất ít, hầu hết các sản phẩm đều 
đã qua chế biến ở hai hay nhiều nước khác. Do 
vậy, nếu các doanh nghiệp Việt Nam không tìm 
hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ hay chưa có sự 



KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

63Taïp chí  KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏISoá 70 (02/2015)

chuẩn bị kỹ càng về những yêu cầu của luật 
pháp nước đó thì sẽ mất cơ hội vượt qua rào 
cản để vừa vào được thị trường các nước này 
vừa tận hưởng được ưu đãi của họ.

+ Thuế chống bán phá giá và Thuế chống 
trợ cấp: Các loại thuế này được coi như một 
loại rào cản thương mại, xuất hiện khi các 
quốc gia tham gia vào WTO. Thực chất của 
Thuế chống bán phá giá là một loại thuế bổ 
sung, bên cạnh thuế nhập khẩu thông thường, 
được các nước sử dụng để đánh vào các mặt 
hàng nhập khẩu bán phá giá. Mục đích áp 
Thuế chống bán phá giá là nhằm triệt tiêu 
những tác động bất lợi đối với ngành sản xuất 
trong nước do hàng nhập khẩu bán phá giá 
gây ra. Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, 
các doanh nghiệp Việt Nam đã bị phía Hoa Kỳ 
kiện “Việt Nam bán phá giá cá tra, cá basa” 
(năm 2003), hay “ Việt Nam bán phá giá tôm” 
(năm 2005) trên thị trường Hoa Kỳ, và trên thị 
trường EU cũng không phải là một ngoại lệ. 
Cũng chính vì thế mà các doanh nghiệp Việt 
Nam đang mất dần ưu thế cạnh tranh về giá cả 
do rào cản này gây ra và hệ luỵ là tổn thất cho 
các doanh nghiệp Việt Nam khi kinh doanh 
với các nước lớn.

 Khác với Thuế chống bán phá giá, Thuế 
chống trợ cấp lại do các nước nhập khẩu áp 
dụng nhằm trừng phạt hiện tượng trợ cấp của 
nước xuất khẩu. Tương tự như Thuế chống 
bán phá giá, nếu phía nhập khẩu chứng minh 
đã có tình trạng “trợ cấp” của Chính phủ nước 
xuất khẩu và việc nhập khẩu hàng hoá được 
trợ cấp đó gây ra sự “tổn hại nghiêm trọng” 
cho các nhà sản xuất trong nước thì nhà nước 
đó có quyền áp dụng thuế “chống trợ cấp” để 
bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Thực chất 
của việc áp dụng loại thuế chống trợ cấp này 
là làm giảm sức cạnh tranh của hàng hoá nhập 
khẩu để bảo hộ cho các nhà sản xuất và kinh 

doanh trong nước. Trên thực tế, biện pháp bảo 
hộ này đang được nhiều nhà nước áp dụng 
nhằm tăng thêm năng lực cạnh tranh cho hàng 
hoá xuất khẩu trong nước. Nhà nước Việt Nam 
cũng không phải là một ngoại lệ, khi đã có 
nhiều chính sách ưu đãi, trợ cấp trực tiếp hoặc 
gián tiếp cho các nhà sản xuất kinh doanh mặt 
hàng  xuất khẩu trong nước. Cái được từ chính 
sách trợ cấp này là kim ngạch xuất khẩu tăng 
nhanh vào các thị trường này với ưu thế giá 
rẻ, nhưng cái mất là rất dễ bị các nhà sản xuất 
cùng mặt hàng kiện vì đã bán hàng hoá được 
trợ cấp, tranh chấp dễ phát sinh.

+ Tự vệ thương mại: Tự vệ thương mại 
là biện pháp nước nhập khẩu áp dụng để bảo 
vệ cho một ngành hàng trong nước (thường 
là ngành hàng còn non trẻ, hoặc ngành hàng 
quá già cỗi cần được nâng cấp), giúp ngành 
đó có thời gian nâng cao năng lực cạnh tranh 
bằng cách hạn chế định lượng hoặc tăng thuế 
nhập khẩu hàng cùng loại. Loại rào cản này 
thường được các nước phát triển áp dụng đối 
với những đối thủ có tiềm lực tương đương 
và thường bị các đối phương phản ứng. Các 
doanh nghiệp Việt Nam thường là các doanh 
nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Do vậy, 
để duy trì lợi ích quốc gia trong điều kiện hội 
nhập vào sân chơi lớn, cần có những hiểu biết 
nhất định về những loại rào cản này để đảm 
bảo tối đa hoá lợi ích và tránh gặp phải những 
rủi ro không đáng có. 

Thứ hai, đối thủ và năng lực cạnh tranh

Bên cạnh việc trở thành thành viên của 
các tổ chức trong khu vực và trên thế giới 
(ASEAN, WTO…), Việt Nam đã và đang 
đàm phán tham gia vào rất nhiều các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) song phương và đa 
phương. Các FTA mà Việt Nam đã và đang là 
thành viên như: ASEAN - Nhật Bản, ASEAN 
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- Hàn Quốc, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN 
- Ấn Độ, ASEAN - Úc - New Zealand, Việt 
Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Chi lê .. Các FTA 
mà Việt Nam đang tham gia đàm phán có tính 
mở rộng và có tính song phương cao hơn so 
với các Hiệp định trên, như: Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Việt 
Nam - Liên minh Châu Âu, Hiệp định Việt 
Nam - khối thương mại tự do châu Âu EFTA, 
Hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định 
Việt Nam - Liên minh Thuế quan. Trong số 
5 FTA mà Việt Nam đang đàm phán thì có 3 
nước được coi là đối tác chiến lược và có tác 
động lớn đối với nền kinh tế Việt Nam đó là: 
Hoa Kỳ, Châu Âu và Nga. Nếu Việt Nam thực 
hiện đầy đủ các hiệp định đã ký thì từ nay đến 
năm 2018, GDP của nước ta sẽ tăng ba điểm 
phần trăm/năm, lợi ích ròng 2,4 tỉ USD/năm ( 
Diễn đàn Logistics Việt Nam – VLF, Bộ Công 
Thương)

● Lợi thế thị trường từ việc tham gia các 
FTA: 

 + Là thành viên của các hiệp định thương 
mại tự do,với các ưu đãi về cắt giảm thuế quan 
và về rào cản phi thuế quan, thị trường xuất 
khẩu của Việt Nam sẽ được mở rộng, phần 
lớn hàng xuất khẩu đã và sẽ được hưởng thuế 
xuất nhập khẩu ưu đãi, thậm chí tới 0%. Đây 
là cơ hội mang lại lợi thế cạnh tranh lớn và 
triển vọng sáng sủa cho nhiều ngành hàng, đặc 
biệt là dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ là các 
ngành xuất khẩu quan trọng hiện nằm trong 
nhóm 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

       + Các FTA giúp các nước thành viên cải 
thiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu từ các 
đối tác thương mại. Ví dụ, khi tham gia TPP, 
Việt Nam có thể có cơ hội sử dụng các cam kết 
hợp tác của TPP về hàng rào kỹ thuật và các 
biện pháp vệ sinh dịch tễ để tránh các tranh 

chấp. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam 
cũng đã chủ động và tích cực tận dụng các ưu 
đãi về thuế quan từ việc cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hoá (C/O) để đảm bảo quyền ưu 
đãi trong các FTA. Tỉ lệ hàng hóa được hưởng 
ưu đãi của Việt Nam cao so với các đối tác 
trong khu vực và luôn có xu hướng tăng lên 
qua các năm thực hiện với giá trị đơn hàng 
tăng cao. Riêng với Hàn Quốc, trên 90% hàng 
xuất khẩu của nước ta được hưởng ưu đãi về 
thuế thông qua FTA ASEAN - Hàn Quốc. Đây 
là một lợi thế vô cùng quan trọng đối với các 
doanh nghiệp Việt Nam, khi nền kinh tế trong 
nước đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. 
Việc tận dụng những ưu đãi thuế quan thông 
qua các FTA giữa Việt Nam và các nước, được 
coi là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp 
doanh nghiệp tiếp tục gia tăng xuất khẩu vào 
nhiều thị trường, nhất là mốc thời gian hướng 
tới việc thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC) cũng như hoàn thành các Hiệp định 
FTA đang đến gần.

+ Các FTA giúp ổn định nguồn và hạ giá 
đầu vào hàng nhập khẩu. Do nhập khẩu của 
Việt Nam thường xuyên chiếm khoảng 80% 
GDP nên việc ổn định và hạ giá nguyên nhiên 
vật liệu nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng đến 
việc ổn định, duy trì tăng trưởng sản xuất, 
tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt 
Nam ngay trên thị trường trong nước với hàng 
nhập khẩu từ các nước và ở thị trường ngoài 
nước với hàng cùng chủng loại của các đối tác 
khác. Ngoài ra, các FTA là nhân tố tích cực thu 
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. 
Các nhà đầu tư khi xem xét đầu tư vào Việt 
Nam đều coi khu vực thương mại tự do mà 
Việt Nam tham gia là lợi thế lớn để mở rộng 
thị trường đầu ra cho sản phẩm.
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● Các bất lợi khi tham gia FTA: 

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích 
cực, Việt Nam đang cùng một lúc đối diện với 
nhiều thách thức to lớn. Đó không chỉ là hạn 
chế về khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng 
hóa, dịch vụ, khả năng cạnh tranh quốc gia 
thấp, mà còn là sự phá sản của hàng loạt doanh 
nghiệp trong nước chưa thấy tín hiệu dừng lại, 
dẫn đến là sự thu hẹp và mất thị trường trong 
nước cho các đối thủ nước ngoài, suy thoái tài 
nguyên, tác động xấu về văn hóa, an ninh. 

+ Trước hết là việc giảm thuế nhập khẩu 
theo các cam kết đối với các nhóm hàng từ 
các nước đối tác sẽ khiến luồng hàng hóa nhập 
khẩu từ các nước này gia tăng nhanh chóng 
vào thị trường Việt Nam, dẫn đến sức ép cạnh 
tranh nội địa ngày càng lớn. Đây chính là 
nguyên nhân làm cho thị phần của các nhà sản 
xuất trong nước sẽ bị ảnh hưởng. Đối với các 
doanh nghiệp không đủ năng lực cạnh tranh 
sẽ phải thu hẹp phạm vi sản xuất, kinh doanh 
và nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản. 
Tiếp đến là nguồn ngân sách thu thuế từ nhập 
khẩu cũng bị giảm đáng kể khi Việt Nam phải 
giảm thuế nhập khẩu xuống 0% cho các nước 
đối tác.

+ Tiếp đến và những vấn đề liên quan tới 
nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá. Những mặt hàng 
Việt Nam có thế mạnh và kỳ vọng thu được lợi 
ích nhiều nhất là dệt may, da giày thì những 
mặt hàng này đang phải đối mặt với khó khăn 
khi đàm phán về điều khoản xuất xứ hàng hóa. 
Đơn cử trường hợp khi tham gia TPP, hàng dệt 
may xuất khẩu từ một thành viên TPP sang 
thành viên khác phải sử dụng nguyên liệu và 
có quy trình sản xuất gần như toàn bộ thuộc 
“nội khối TPP” mới được hưởng ưu đãi (trừ 
một số ngoại lệ không đáng kể trong giai đoạn 
đầu). Như vậy, có nghĩa là, sản phẩm nào sử 

dụng nguyên liệu của các nước bên ngoài TPP 
không được hưởng ưu đãi. Điều này là một trở 
ngại rất lớn cho Việt Nam khi nước ta vẫn chủ 
yếu là nền kinh tế gia công xuất khẩu dựa trên 
nhập khẩu phần lớn nguyên vật liệu đầu vào 
(từ các nước bên ngoài TPP như Trung Quốc, 
Hàn Quốc) nên ưu đãi sẽ rất hạn chế.

2. Cải thiện MTKD trong nước có tác 
động tích cực tới hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp

 Thứ nhất, sự thay đổi diện mạo đất 
nước cùng với những thành quả trong phát 
triển kinh tế đã tạo vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế

Điểm lại sau gần 7 năm Việt Nam gia nhập 
WTO, kinh tế xã hội nước ta đã có nhiều 
chuyển biến tích cực:      

+ Việc gia nhập WTO đã góp phần nâng 
cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế về 
kinh tế, chính trị, ngoại giao... Các đối tác 
kinh tế, thương mại đánh giá Việt Nam như 
là một đối tác quan trọng và giàu tiềm năng 
của khu vực Ðông - Nam Á. Vai trò của nước 
ta trong các hoạt động của WTO, ASEAN, 
APEC, ASEM và các tổ chức quốc tế ngày 
càng được nâng cao.

+ Việc gia nhập WTO đã góp phần nâng 
cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế về 
kinh tế, chính trị, ngoại giao... Các đối tác 
kinh tế, thương mại đánh giá Việt Nam như 
là một đối tác quan trọng và giàu tiềm năng 
của khu vực Ðông - Nam Á. Vai trò của nước 
ta trong các hoạt động của WTO, ASEAN, 
APEC, ASEM và các tổ chức quốc tế ngày 
càng được nâng cao.

+ Việc điều chỉnh thể chế kinh tế, hoàn 
thiện từng bước khung pháp lý, xóa bỏ các rào 
cản và nâng cao tính minh bạch trong chính 



KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

66 Taïp chí  KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI Soá 70 (02/2015)

sách kinh tế, thương mại, cải thiện môi trường 
kinh doanh đã làm tăng hiệu quả và thúc đẩy 
kinh tế phát triển bền vững hơn.

+ Việc mở cửa thị trường dịch vụ theo cam 
kết WTO góp phần phát triển cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, nâng cao trình độ công nghệ cho các 
nhà sản xuất, dẫn tới việc tăng cường thu hút 
đầu tư nước ngoài. Mặt khác, thông qua việc 
liên doanh, hợp tác với nước ngoài, các doanh 
nghiệp Việt Nam cũng được tăng cường thêm 
về vốn, trình độ quản lý, nhân sự và phát triển 
công nghệ. 

Thứ hai, môi trường sản xuất, kinh doanh 
của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có 
nhiều thuận lợi, là cơ sở để cải thiện cán cân 
thương mại của Việt Nam. 

● Hoạt động xuất khẩu: Nhìn chung, từ 
năm 2008 đến nay, hoạt động xuất khẩu 
của Việt Nam đã duy trì được tốc độ phát 
triển tương đối ổn định, kết quả không dễ có 
được bởi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài 
chính tiền tệ năm 2008. Trong năm 2008, giá 

trị xuất khẩu đạt 62,685 tỷ USD, tăng 29,1% 
so với năm trước. Bước sang năm 2009, nền 
kinh tế thế giới suy thoái trầm trọng, dẫn đến 
nhu cầu tiêu dùng của các quốc gia sụt giảm, 
giá cả của nhiều loại hàng hoá xuất khẩu 
giảm mạnh, hậu quả là kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam tăng trưởng âm 8,9%. Tuy 
vậy, xuất khẩu tăng trở lại ở mức 25,5% năm 
2010. Đến năm 2011, xuất khẩu của Việt 
Nam với con số ấn tượng là 96,906 tỷ USD, 
đạt mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 
2007-2011 (34,2%), đưa kim ngạch xuất 
khẩu tăng gấp 2 lần kể từ khi gia nhập WTO 
(năm 2007). Năm 2012, mặc dù tình hình 
kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng 
hoảng và môi trường kinh doanh trong nước 
gặp rất nhiều khó khăn, nhưng giá trị xuất 
khẩu vẫn đạt 114,529 tỷ USD, tăng 18,2% so 
với năm 2011. Tốc độ tăng kim ngạch xuất 
khẩu cao hơn tốc độ tăng GDP (lên đến 3,6 
lần). Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm Việt 
Nam xuất siêu với 284 triệu USD. Với kim 

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2013

Đơn vị: 1000 tỷ USD

Nguồn: Tổng cục thống kê



KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP

67Taïp chí  KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏISoá 70 (02/2015)

ngạch tăng trưởng 15,4% tương đương với  
132,135 tỷ USD, năm 2013 là năm thứ hai 
liên tiếp xuất khẩu của Việt Nam đạt xuất 
siêu. Như vậy, hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam đã có những bước tiến đáng kể: trong 3 
năm 2011, 2012, 2013, bình quân tăng trên 
20%; trong 5 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu 
tăng 16%, dự báo cả năm tăng 15-16%. 

Về thị trường xuất khẩu, từ năm 2008-
2011, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn của 
Việt Nam, tỷ trọng chiếm khoảng 17% đến 
gần 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. 
Năm 2012, EU vươn lên vị trí hàng đầu, 
chiếm 17,7% tổng kim ngạch hàng hoá xuất 
khẩu và tiếp đến năm 2013, thị trường EU vẫn 
tiếp tục giữ vị trí chủ lực trong các thị trường 
xuất khẩu của Việt Nam.

●  Hoạt động nhập khẩu: Năm 2008, kim 
ngạch nhập khẩu tăng 28,3% so với năm 
2007. Nguyên nhân chính là là do giá hàng 
nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng cao, nhất 
là giá xăng dầu, sắt thép, phân bón. Năm 
2009, nhập khẩu đã giảm 13,3% và sau đó 

lại nhanh chóng phục hồi, tăng 20% vào năm 
2010 và 25,9% vào năm 2011. Năm 2012, 
giá trị nhập khẩu đạt 113,79 tỷ USD, tăng 
6,6 % so với năm 2011. Đánh giá chung giai 
đoạn 2008-2013, ngay sau khi Việt Nam gia 
nhập WTO, nhập khẩu đã có tốc độ tăng khá 
nhanh tăng nhanh so với giai đoạn trước, 
nhưng tăng chậm lại trong thời gian gần đây.

Về thị trường nhập khẩu, thay vị trí các 
nước ASEAN, chủ yếu vẫn từ Trung Quốc, 
chiếm tỷ trọng 24% trong tổng kim ngạch 
nhập khẩu của Việt Nam (năm 2010). Từ năm 
2011 đến 2013, Trung Quốc tiếp tục vẫn là 
thị trường lớn nhất của Việt Nam. Chỉ tính 
riêng các mặt hàng máy móc, thiết bị, vật 
tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng tiêu 
dùng… trong những năm gần đây, trung bình 
Việt Nam nhập siêu hơn 15 tỷ USD từ Trung 
Quốc. Việc các doanh nghiệp ngày càng gia 
tăng nhập khẩu từ Trung Quốc cũng chính là 
nguyên nhân làm cho cán cân thương mại Việt 
Nam vẫn tiếp tục trong tình trạng nhập siêu 
trong những năm qua.      

 Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2013

Đơn vị: 1000 tỷ USD

Nguồn: Tổng cục thống kê
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Kết luận: 

Những phân tích trên đây hy vọng sẽ góp 
phần giúp các nhà hoạch định chiến lược, 
chính sách của Việt Nam đưa ra được một 
khung khổ pháp lý mới, cải cách một cách 
toàn diện những quy định phù hợp với thông 

lệ quốc tế, thực sự là điểm tựa an toàn cho 
các doanh nghiệp Việt Nam trong môi trường 
kinh doanh mới. Về phía các doanh nghiệp 
kinh doanh xuất nhập khẩu, cần cải thiện năng 
lực kinh doanh, markerting, xây dựng thương 
hiệu, dịch vụ khách hàng, cần hiểu rõ chuỗi 

Thứ ba, môi trường pháp lý cùng với các 
công cụ chính sách cởi mở và thông thoáng 
và phù hợp hơn với các cam kết theo WTO. 

Gia nhập WTO là một cam kết pháp lý có 
tác động sâu rộng tới nhiều chính sách kinh tế 
trong nước. Những thay đổi về mặt chính sách 
mà các nước mới gia nhập áp dụng khi gia nhập 
WTO thường liên quan tới nhiều biện pháp 
trong nước. Đối với Việt Nam, thực tế đã chứng 
minh, trong những năm gần đây, các chính sách 
của nhà nước đã góp phần  “cởi trói” cho doanh 
nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt có những 
giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong việc ổn 
định chính sách tiền tệ, liên tục điều chỉnh mặt 
bằng lãi suất, giúp doanh nghiệp tiếp cận được 

nguồn vốn với “giá” rẻ hơn, chính sách thuế 
ưu đãi hơn cho một số mặt hàng ưu tiên xuất 
khẩu và đánh thuế cao đối với những mặt hàng 
hạn chế nhập khẩu. Tuy nhiên, những nỗ lực cố 
gắng của nhà nước trong thời gian qua vẫn thực 
sự là “bệ đỡ” vững chắc cho các doanh nghiệp 
khi bước vào một môi trường kinh doanh mới 
đầy cam go và thử thách, mà cần đưa ra các cải 
cách toàn diện để các quy định và chính sách 
trong nước của Việt Nam phù hợp với các quy 
tắc của WTO. 

Biểu đồ 3 dưới đây cho thấy, các doanh 
nghiệp Việt Nam đánh giá về mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố tới hoạt động kinh 
doanh năm 2012: 

Biểu đồ 3: Nhận định của doanh nghiệp về những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh 
doanh trong năm 2012

   Nguồn: Ngô Nga (Vietnam report), 2012, Doanh nghiệp bi quan về kinh tế 2012
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cung ứng của mình. Đồng thời, cần chủ động 
nghiên cứu quy tắc xuất xứ, mức cắt giảm thuế 
quan, các hàng rào kỹ thuật… một cách thấu 
đáo và chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại 
thương hiệu quả. Các doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu nhỏ và vừa, cùng loại hình và có chung 
ngành hàng sản xuất, có mối quan hệ tin cậy 

nên kết hợp với nhau trong những giao dịch 
thương mại đối với các đối tác nước ngoài, 
tập hợp vốn để thực hiện thành công những 
thương vụ lớn, đối phó với những tác động bất 
lợi từ môi trường kinh doanh trong nước và 
quốc tế.q
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